
Hình thức thi: Nghe &  Đọc

Địa điểm: Hội trường tầng 4 Trung tâm Thư viện Ngày thi: Ca thi: 15h15 (ca 4)

Nghe Đọc
Điểm 

quy đổi
0

1 295 66DCDT22335  VŨ KHÁNH LY 23/09/1997 66DCDT23

2 296 66DCHT21312  PHẠM THỊ MẾN 03/12/1997 66DCHT21

3 297 66DCTM20676  PHẠM ĐỨC MINH 16/11/1997 66DCTM21

4 298 66DCDT21216  LÊ CÔNG NAM 09/01/1997 66DCDT23

5 299 66DCHT21201  TRẦN PHƯƠNG NAM 20/05/1997 66DCHT21

6 300 66DCTM20831  NGUYỄN TIẾN NAM 23/01/1996 66DCTM21

7 301 66DCTM20541  KIM BÙI NGHĨA 16/01/1997 66DCTM21

8 302 66DCDT20584  DƯƠNG ĐẠI NGHĨA 26/02/1997 66DCDT21

9 303 66DCDT20550  NGUYỄN KHẮC NGHĨA 31/08/1996 66DCDT21

10 304 66DCDT23006  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 09/11/1997 66DCDT21

11 305 66DCDT21032  ĐÀO HUY NGỌC 06/10/1997 66DCDT21

12 306 66DCHT20684  NGUYỄN THIÊN NGỌC 20/01/1996 66DCHT21

13 307 66DCDT21884  NGUYỄN VIẾT NGỌC 17/04/1997 66DCDT23

14 308 66DCDT20498  TRƯƠNG CÔNG NGUYÊN 18/11/1997 66DCDT21

15 309 66DCDT22338  LÊ VĂN NGUYÊN 02/05/1997 66DCDT23

16 310 66DCHT20553  NGUYỄN HỒNG PHONG 12/12/1997 66DCHT21

17 311 66DCDT22479  TRẦN VĂN PHONG 07/01/1997 66DCDT23

18 312 66DCTM20638  NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12/06/1997 66DCTM21

19 313 66DCTM21243  VŨ THỊ PHƯƠNG 17/01/1997 66DCTM21

20 314 66DCHT21206  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/07/1997 66DCHT21

21 315 66DCHT20227  MAI HỒNG QUANG 23/10/1997 66DCHT21

22 316 66DCDT22059  NGUYỄN NGỌC QUANG 06/01/1997 66DCDT23

23 317 66DCDT20107  NGUYỄN VĂN QUANG 12/11/1997 66DCDT21

24 318 66DCTM21266  NGUYỄN VĂN QUÂN 25/07/1997 66DCTM21

25 319 66DCDT20491  VŨ VĂN QUYẾT 06/07/1997 66DCDT21

26 320 66DCHT20674  LÊ HƯƠNG QUỲNH 21/11/1997 66DCHT21

27 321 66DCDT22074  HOÀNG NHƯ QUỲNH 02/11/1997 66DCDT23

28 322 66DCTM20602  NGUYỄN BÁ SƠN 30/10/1997 66DCTM21

29 323 66DCTM20381  NGUYỄN HỒNG SƠN 05/09/1997 66DCTM21

30 324 66DCTM20875  PHAN MINH SƠN 28/03/1997 66DCTM21

31 325 66DCHT21162  PHẠM THÁI SƠN 28/07/1997 66DCHT21

32 326 66DCDT21048  HOÀNG VĂN SƠN 22/06/1997 66DCDT21

33 327 66DCTM20581  NGUYỄN HỮU SỬ 27/07/1996 66DCTM21

34 328 66DCHT20818  NGUYỄN VĂN TÁM 21/01/1997 66DCHT21

35 329 66DCDT20566  VŨ NGỌC TÂN 27/04/1997 66DCDT21

36 330 66DCHT20220  NGUYỄN ĐỨC THANH 07/12/1997 66DCHT21

37 331 66DCDT20794  LÊ VĂN THANH 06/10/1997 66DCDT21

38 332 66DCTM20810  NGUYỄN DUY THÀNH 01/02/1997 66DCTM21

39 333 66DCTM20707  BÙI ĐỨC THÀNH 10/03/1997 66DCTM21

40 334 66DCHT20452  ĐỖ TRƯỜNG THÀNH 17/06/1997 66DCHT21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO CHUẨN TOEIC
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41 335 66DCHT20585  ĐỖ THỊ THẢO 23/11/1997 66DCHT21

42 336 66DCTM20588  ĐÀO DUY THẮNG 13/10/1997 66DCTM21

43 337 66DCDT22140  THẨM ĐỨC THẮNG 06/01/1997 66DCDT23

44 338 66DCHT20102  MAI TIẾN THẮNG 30/12/1997 66DCHT21

45 339 66DCDT22944  ĐOÀN NGỌC THIỆN 14/06/1997 66DCDT23

46 340 66DCDT20351  BÙI MINH THÔNG 30/03/1997 66DCDT21

47 341 66DCHT20721  NGUYỄN THỊ THƠM 29/08/1997 66DCHT21

48 342 66DCTM20998  TẠ VIẾT THUẬN 23/03/1997 66DCTM21

49 343 66DCDT20865  TRẦN THỊ THỦY 13/11/1997 66DCDT21

50 344 66DCHT21110  DƯƠNG TIẾN THƯỞNG 02/12/1996 66DCHT21

51 345 66DCHT20483  TẠ MẠNH TIỀN 04/02/1997 66DCHT21

52 346 66DCTM20931  NGÔ ĐÌNH TIẾN 20/10/1997 66DCTM21

53 347 66DCDT23288  ĐỖ NGỌC TIẾN 03/09/1997 66DCDT23

54 348 66DCHT20525  NGUYỄN THẾ TIẾN 11/01/1997 66DCHT21

55 349 66DCHT20396  VŨ XUÂN TIỆP 21/10/1995 66DCHT21

56 350 66DCDT21043  PHẠM BÁ TOÀN 02/02/1996 66DCDT21

57 351 66DCDT20470  BÙI ĐỨC TOÀN 09/03/1997 66DCDT21

58 352 66DCDT22828  LÊ VĂN TOÀN 02/05/1997 66DCDT23

59 353 66DCDT21855  PHÙNG VIỆT TOÀN 02/03/1997 66DCDT23

60 354 66DCDT22301  TRẦN VĂN TOẢN 15/06/1997 66DCDT23

61 355 66DCHT20174  TRƯƠNG THỊ HÀ TRANG 18/04/1997 66DCHT21

62 356 66DCDT20246  DƯƠNG THỊ HƯƠNG TRANG 21/04/1997 66DCDT21

63 357 66DCHT21329  BÙI THÙY TRANG 06/08/1996 66DCHT21

64 358 66DCTM21033  TRẦN ĐÌNH TRÍ 20/10/1996 66DCTM21

65 359 66DCHT21223  NGUYỄN THẾ TRỊNH 28/05/1997 66DCHT21

66 360 66DCTM21167  NGUYỄN BẢO TRUNG 09/05/1997 66DCTM21

67 361 66DCHT20310  DƯƠNG ĐỨC TRUNG 02/07/1997 66DCHT21

68 362 66DCTM20309  TRẦN ĐỨC TRUNG 13/11/1997 66DCTM21

69 363 66DCTM20775  NGUYỄN VIẾT TRUNG 01/10/1997 66DCTM21

70 364 66DCHT20911  LÊ VĂN TRƯỜNG 17/12/1996 66DCHT21

71 365 66DCTM20769  NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 22/03/1997 66DCTM21

72 366 66DCHT20999  NGUYỄN MINH TÚ 29/03/1997 66DCHT21

73 367 66DCTM20783  NGUYỄN NGỌC TUẤN 10/06/1997 66DCTM21

74 368 66DCTM20155  LÊ THANH TUẤN 05/02/1997 66DCTM21

75 369 66DCDT20043  BÙI VĂN TUẤN 18/06/1996 66DCDT21

76 370 66DCDT21020  NGUYỄN VĂN TUẤN 27/08/1996 66DCDT21

77 371 66DCHT20975  NGUYỄN VĂN TUẤN 20/12/1997 66DCHT21

78 372 66DCTM20364  NGUYỄN VĂN TUẤN 18/04/1994 66DCTM21

79 373 66DCTM20589  ĐỖ THANH TÙNG 26/06/1997 66DCTM21

80 374 66DCHT20431  NGUYỄN THANH TÙNG 31/01/1997 66DCHT21

81 375 66DCHT20878  BÙI VĂN TUYÊN 27/09/1997 66DCHT21

82 376 66DCDT20008  NGUYỄN PHÚ VIỆT 25/12/1997 66DCDT21

83 377 66DCDT20595  PHẠM QUỐC VIỆT 20/01/1997 66DCDT21
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84 378 66DCTM20719  TRẦN TRUNG VIỆT 26/04/1997 66DCTM21

85 379 66DCTM20946  ĐOÀN THANH VƯỢNG 25/01/1997 66DCTM21

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG KHOA GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách thi gồm 85 sinh viên


